
VOCABULARY PRACTICE UNIT 8 – GRADE 11 

 

Exercise 1: Choose the best option 

1. The crowd watched in horror as the Space Shuttle Challenger exploded in the air right after the 

………………..launched into the sky. 

 A. crew B. adventure C. spaceship D. mission 

2. The space center prepared to ………………….the rocket far into outer space. 

 A. mission B. mainstream C. rollout D. launch 

3. Everything was going ………………..during his driver’s test until he forgot to use his signal to turn and 

drove through a stop sign.  

 A. smoothly B. approximately C. complimentary D. extraordinary 

4. Most people don't realize that they are breathing ………………..air. 

 A. turbulent B. safe C. convenient D. polluted  

5. On Black Friday, there is almost always a large ……………of people in front of the most popular stores, 

ready to charge in and buy everything they want for a low price. 

 A. congestion B. crowd C. overpopulation D. traffic jam 

6. The salesman will ………………from home to home in an attempt to sell his last few vacuum cleaners.  

 A. dwell B. safety C. hustle D. autonomy 

7. My father decided to ………………..me of the house rules while he was out of the house and I was in 

charge. 

 A. innovate B. inform C. risk D. access 

8. If any of the guests …………………..in the lobby, the ushers will lead them to their seats shortly.  

 A. remain B. launch C. attain D. navigate 

9. If the dedicated worker decides to ………………………a promotion, I hope the company honors his 

petition.   

 A. access B. request C. populate D. benefit 

10. The survey shows a link between asthma and …………………... 

 A. monsoon B. air pollution C. autonomy D. app 

KEYS: 

1. The crowd watched in horror as the Space Shuttle Challenger exploded in the air right after the 

………………..launched into the sky. 

 A. crew B. adventure C. spaceship D. mission 

=> dịch: Đám đông kinh hoàng chứng kiến tàu con thoi Challenger nổ tung trên không trung ngay sau khi phi 

thuyền phóng lên bầu trời. 

A. phi hành đoàn  

B. cuộc phiêu lưu  

C. tàu vũ trụ, phi thuyền  

D. nhiệm vụ 

=> chọn C 

2. The space center prepared to ………………….the rocket far into outer space. 

 A. mission B. mainstream C. rollout D. launch 

=> dịch: Trung tâm vũ trụ chuẩn bị phóng tên lửa ra ngoài vũ trụ. 

A. nhiệm vụ  

B. chủ đạo  

C. triển khai  

D. phóng 

=> chọn D 

3. Everything was going ………………..during his driver’s test until he forgot to use his signal to turn and 

drove through a stop sign.  

 A. smoothly B. approximately C. complimentary D. extraordinary 



=> dịch: Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong kỳ thi lái xe của anh ấy cho đến khi anh ấy quên sử dụng tín hiệu rẽ và 

lái xe qua biển báo dừng. 

A. suôn sẻ  

B. xấp xỉ  

C. miễn phí  

D. phi thường 

=> chọn A 

4. Most people don't realize that they are breathing ………………..air. 

 A. turbulent B. safe C. convenient D. polluted  

=> dịch: Hầu hết mọi người không nhận ra rằng họ đang hít thở không khí ô nhiễm. 

A. hỗn loạn  

B. an toàn  

C. thuận tiện  

D. ô nhiễm 

=> chọn D 

5. On Black Friday, there is almost always a large ……………of people in front of the most popular stores, 

ready to charge in and buy everything they want for a low price. 

 A. congestion B. crowd C. overpopulation D. traffic jam 

=> dịch: Vào ngày Thứ Sáu Đen, hầu như luôn có một đám đông lớn trước các cửa hàng nổi tiếng nhất, sẵn 

sàng tính tiền và mua mọi thứ họ muốn với giá rẻ. 

A. ùn tắc  

B. đám đông  

C. dân số quá đông  

D. tắc đường 

=> chọn B 

6. The salesman will ………………from home to home in an attempt to sell his last few vacuum cleaners.  

 A. dwell B. safety C. hustle D. autonomy 

=> dịch: Người bán hàng sẽ hối hả đi từ nhà này sang nhà khác để cố gắng bán vài chiếc máy hút bụi cuối 

cùng của mình. 

A. ở  

B. an toàn  

C. hối hả  

D. tự chủ 

=> chọn C 

7. My father decided to ………………..me of the house rules while he was out of the house and I was in 

charge. 

 A. innovate B. inform C. risk D. access 

=> dịch: Cha tôi quyết định thông báo cho tôi về nội quy nhà khi ông vắng nhà và tôi phụ trách. 

A. đổi mới  

B. thông báo  

C. rủi ro  

D. truy cập 

=> chọn B 

8. If any of the guests …………………..in the lobby, the ushers will lead them to their seats shortly.  

 A. remain B. launch C. attain D. navigate 

=> dịch: Nếu bất kỳ khách nào ở lại sảnh, người hướng dẫn sẽ nhanh chóng dẫn họ đến chỗ ngồi của mình. 

A. ở lại 

B. khởi chạy  

C. đạt được  

D. điều hướng 

=> chọn A 



9. If the dedicated worker decides to ………………………a promotion, I hope the company honors his 

petition.   

 A. access B. request C. populate D. benefit 

=> dịch: Nếu người lao động tận tâm quyết định yêu cầu thăng chức, tôi hy vọng công ty sẽ tôn trọng yêu cầu 

của anh ta. 

A. truy cập  

B. yêu cầu  

C. cư trú 

D. lợi ích 

=> chọn B 

10. The survey shows a link between asthma and …………………... 

 A. monsoon B. air pollution C. autonomy D. app 

=> dịch: Cuộc khảo sát cho thấy mối liên hệ giữa bệnh hen suyễn và ô nhiễm không khí 

A. gió mùa  

B. ô nhiễm không khí  

C. quyền tự chủ  

D. ứng dụng 

=> chọn B 

 

Exercise 2: Choose the best option 

1. The river has been …………………by waste products from the factory. 

 A. turbulent B. safe C. convenient D. polluted  

2. Considered a nerd in school, the ……………computer designer is now one of the smartest and richest men 

in the world. 

 A. intelligent B. complimentary C. calm D. fit 

3. Because he studied for the test, the student was …………………and worry free on the day of his exam. 

 A. passable B. convenient C. effective D. calm 

4. Climbing to the top of the dangerous mountain, the ……………….hiker was fearless in his quest. 

 A. safe B. turbulent C. brave D. polluted 

5. Because one of the sails on the …………………..is broken, the sailors will have to find another boat to 

take on the water excursion. 

 A. scuba diving B. yacht C. underground D. swimming 

6. I thought you were joking about how much weight you’ve lost, but now I can see that you were 

…………...  

 A. safe B. credible C. convenient D. serious 

7. ………………………has become one of the most significant health problems of our time. 

 A. Air pollution  B. Monsoon C. autonomy D. app 

8. Our coach was caught in (a/an) ……………..and got to Heathrow forty minutes late. 

 A. air pollution B. noise pollution C. traffic jam  D. overpopulation 

9. (A An) ………………..is a large group of typically disorganized people. 

 A. congestion B. overpopulation C. traffic jam D. crowd 

10. Since the fishing boat was about to encounter a huge storm, the captain informed his ……………..to help 

make sure the boat stays afloat. 

 A. mission B. mainstream C. crew D. rollout 

KEYS: 

1. The river has been …………………by waste products from the factory. 

 A. turbulent B. safe C. convenient D. polluted  

=> dịch: Dòng sông bị ô nhiễm bởi chất thải từ nhà máy 

A. hỗn loạn  

B. an toàn  

C. thuận tiện  



D. ô nhiễm 

=> chọn D 

2. Considered a nerd in school, the ……………computer designer is now one of the smartest and richest men 

in the world. 

 A. intelligent B. complimentary C. calm D. fit 

=> dịch: Bị coi là mọt sách trong trường học, nhà thiết kế máy tính thông minh hiện là một trong những người 

đàn ông thông minh và giàu có nhất thế giới. 

A. thông minh  

B. miễn phí  

C. bình tĩnh  

D. phù hợp 

=> chọn A 

3. Because he studied for the test, the student was …………………and worry free on the day of his exam. 

 A. passable B. convenient C. effective D. calm 

=> dịch: Bởi vì anh ấy đã học cho bài kiểm tra, học sinh đã bình tĩnh và không lo lắng vào ngày kiểm tra của 

mình. 

=> chọn D 

4. Climbing to the top of the dangerous mountain, the ……………….hiker was fearless in his quest. 

 A. safe B. turbulent C. brave D. polluted 

=> dịch: Leo lên đỉnh núi nguy hiểm, người leo núi dũng cảm đã không sợ hãi trong nhiệm vụ của mình. 

A. an toàn  

B. sóng gió  

C. dũng cảm  

D. ô nhiễm 

=> chọn C 

5. Because one of the sails on the …………………..is broken, the sailors will have to find another boat to 

take on the water excursion. 

 A. scuba diving B. yacht C. underground D. swimming 

=> dịch: Vì một trong những cánh buồm trên du thuyền bị hỏng nên các thủy thủ sẽ phải tìm một chiếc thuyền 

khác để thực hiện chuyến du ngoạn trên mặt nước. 

A. lặn biển  

B. du thuyền  

C. dưới lòng đất  

D. bơi lội 

=> chọn B 

6. I thought you were joking about how much weight you’ve lost, but now I can see that you were 

…………………...  

 A. safe B. credible C. convenient D. serious 

=> dịch: Tôi nghĩ bạn đang nói đùa về việc bạn đã giảm được bao nhiêu cân, nhưng bây giờ tôi có thể thấy 

rằng bạn đang nghiêm túc 

A. an toàn  

B. đáng tin cậy  

C. thuận tiện  

D. nghiêm túc 

=> chọn D 

7. ………………………has become one of the most significant health problems of our time. 

 A. Air pollution  B. Monsoon C. autonomy D. app 

=> dịch: Ô nhiễm không khí đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe quan trọng nhất của thời đại chúng 

ta. 

A. Ô nhiễm không khí  

B. Gió mùa  



C. quyền tự chủ  

D. ứng dụng 

=> chọn A 

8. Our coach was caught in (a/an) ……………..and got to Heathrow forty minutes late. 

 A. air pollution B. noise pollution C. traffic jam  D. overpopulation 

=> dịch: Huấn luyện viên của chúng tôi bị kẹt xe và đến Heathrow muộn bốn mươi phút. 

A. ô nhiễm không khí  

B. ô nhiễm tiếng ồn  

C. kẹt xe  

D. dân số quá đông 

=> chọn C 

9. (A An) ………………..is a large group of typically disorganized people. 

 A. congestion B. overpopulation C. traffic jam D. crowd 

=> dịch: Một đám đông là một nhóm lớn gồm những người thường vô tổ chức. 

A. ùn tắc  

B. dân số quá đông  

C. kẹt xe  

D. đám đông 

=> chọn D 

10. Since the fishing boat was about to encounter a huge storm, the captain informed his ……………..to help 

make sure the boat stays afloat. 

 A. mission B. mainstream C. crew D. rollout 

=> dịch: Vì thuyền đánh cá sắp gặp một cơn bão lớn nên thuyền trưởng đã thông báo cho thủy thủ đoàn của 

mình để giúp đảm bảo thuyền vẫn nổi. 

A. nhiệm vụ  

B. chủ đạo  

C. thủy thủ đoàn  

D. triển khai 

=> chọn C 

 

Exercise 3: Choose the best option 

1. An ………………….just of wind blew off the roof of the building and sent insulation flying like snow. 

 A. incredible B. convenient C. effective D. passable 

2. An ………………..into space seems like a lot of fun, but few realize the risks of exploration. 

 A. adventure B. innovation C. autonomy D. effect 

3. Whenever Brielle caught her parents kissing she was filled with …………………and quickly ran from the 

room. 

 A. discomfort B. inconvenience C. overpopulation D. benefit 

4. Though she tried to appear ……………….., Courtney was as dumb as a box of rocks. 

 A. intelligent B. complimentary C. calm D. fit 

5. Considering the mold that is growing all over the walls of this apartment, I think it’s safe to say that it isn’t 

………..to live in.  

 A. calm B. fit C. logical D. serious 

6. A beach is a relaxing place that makes everyone who visits it feel …………………. 

 A. passable B. convenient C. effective D. calm 

7. The ………………woman served as a spy in the army, putting herself at risk while helping her country. 

 A. safe B. turbulent C. brave D. polluted 

8. When I realized that Jorge was an ……………..and was going to live in the United States forever, I decided 

that I must make more arrangements in the house since he wasn’t going to be a mere visitor.  

 A. visitor B. astronaut C. immigrant D. commuter 



9. As a former ………………….of Flint Michigan, the man was extremely concerned about the lack of clean 

water in his home town. 

 A. commuter B. resident C. visitor D. street vendor 

10. The restaurant only used fresh fruits and vegetables from a ………………at the local Farmers Market. 

 A. astronaut B. visitor C. commuter D. vendor 

KEYS: 

1. An ………………….just of wind blew off the roof of the building and sent insulation flying like snow. 

 A. incredible B. convenient C. effective D. passable 

=> dịch: Một cơn gió mạnh lạ thường đã thổi bay mái nhà của tòa nhà và làm lớp cách nhiệt bay như tuyết. 

A. đáng kinh ngạc, lạ thường 

B. thuận tiện  

C. hiệu quả  

D. khá 

=> chọn A 

2. An ………………..into space seems like a lot of fun, but few realize the risks of exploration. 

 A. adventure B. innovation C. autonomy D. effect 

=> dịch: Một cuộc phiêu lưu vào không gian có vẻ rất thú vị, nhưng ít người nhận ra những rủi ro của việc 

khám phá. 

A. mạo hiểm  

B. đổi mới  

C. tự chủ  

D. hiệu quả 

=> chọn A 

3. Whenever Brielle caught her parents kissing she was filled with …………………and quickly ran from the 

room. 

 A. discomfort B. inconvenience C. overpopulation D. benefit 

=> dịch: Bất cứ khi nào Brielle bắt gặp bố mẹ mình hôn nhau, cô ấy đều cảm thấy khó chịu và nhanh chóng 

chạy ra khỏi phòng. 

A. khó chịu  

B. bất tiện  

C. dân số quá đông  

D. lợi ích 

=> chọn A 

4. Though she tried to appear ……………….., Courtney was as dumb as a box of rocks. 

 A. intelligent B. complimentary C. calm D. fit 

=> dịch: Dù cố tỏ ra thông minh, nhưng Courtney lại câm như hến. 

A. thông minh  

B. miễn phí  

C. bình tĩnh  

D. phù hợp 

=> chọn A 

5. Considering the mold that is growing all over the walls of this apartment, I think it’s safe to say that it isn’t 

………..to live in.  

 A. calm B. fit C. logical D. serious 

=> dịch: Xem xét nấm mốc đang phát triển trên khắp các bức tường của căn hộ này, tôi nghĩ có thể nói rằng 

nó không phù hợp để ở. 

A. bình tĩnh  

B. phù hợp  

C. hợp lý  

D. nghiêm túc 

=> chọn B 



6. A beach is a relaxing place that makes everyone who visits it feel …………………. 

 A. passable B. convenient C. effective D. calm 

=> dịch: Bãi biển là nơi thư giãn khiến ai đến thăm cũng cảm thấy bình yên 

A. có thể  

B. thuận tiện  

C. hiệu quả  

D. bình tĩnh, yên bình 

=> chọn D 

7. The ………………woman served as a spy in the army, putting herself at risk while helping her country. 

 A. safe B. turbulent C. brave D. polluted 

=> dịch: Người phụ nữ dũng cảm từng là gián điệp trong quân đội, mạo hiểm bản thân khi giúp đỡ đất nước 

của mình. 

A. an toàn  

B. sóng gió  

C. dũng cảm  

D. ô nhiễm 

=> chọn C 

8. When I realized that Jorge was an ……………..and was going to live in the United States forever, I decided 

that I must make more arrangements in the house since he wasn’t going to be a mere visitor.  

 A. visitor B. astronaut C. immigrant D. commuter 

=> dịch: Khi tôi biết rằng Jorge là một người nhập cư và sẽ sống ở Hoa Kỳ mãi mãi, tôi quyết định rằng tôi 

phải sắp xếp nhiều hơn trong nhà vì anh ấy sẽ không chỉ là một vị khách. 

A. du khách  

B. phi hành gia  

C. người nhập cư  

D. người đi lại 

=> chọn C 

9. As a former ………………….of Flint Michigan, the man was extremely concerned about the lack of clean 

water in his home town. 

 A. commuter B. resident C. visitor D. street vendor 

=> dịch: Từng là cư dân của Flint Michigan, người đàn ông này vô cùng lo lắng về tình trạng thiếu nước sạch 

ở quê nhà. 

A. người đi làm  

B. cư dân  

C. du khách  

D. người bán hàng rong 

=> chọn B 

10. The restaurant only used fresh fruits and vegetables from a ………………at the local Farmers Market. 

 A. astronaut B. visitor C. commuter D. vendor 

=> dịch: Nhà hàng chỉ sử dụng trái cây và rau quả tươi từ một nhà cung cấp tại Chợ Nông sản địa phương. 

A. phi hành gia  

B. du khách  

C. người đi lại  

D. nhà cung cấp 

=> chọn D 

 

Exercise 4: Choose the best option 

1. A normal person thinks that two plus two equals four is ………………., but an illogical person may say 

that two plus two equals five.  

 A. convenient B. effective C. logical D.  complimentary 

2. The soldier completed his spying ……………….and returned to the base with the information he gained.  



 A. launch B. zero gravity C. loneliness D. mission 

3. After her knee injury, the soccer player always felt a slight ………………in the area when she walked. 

 A. discomfort B. inconvenience C. overpopulation D. benefit 

4. The teacher had a …………………..look on her face as she disciplined the mischievous adolescent.  

 A. safe B. credible C. convenient D. serious 

5. The news reporter was …………………..enough to state the truth when others were too afraid. 

 A. safe B. turbulent C. brave D. polluted 

6. The family boarded the …………….and prepared to set sail to a private island where they would spend the 

day.  

 A. scuba diving B. yacht C. underground D. swimming 

7. An ………………………act of kindness, a stranger off the street offered to donate a kidney for the ill 

teenager. 

 A. incredible B. convenient C. effective D. passable 

8. Before they …………..the fireworks into the sky, the kids made sure to move anything flammable out of 

the way. 

 A. launch B. mission C. mainstream D. rollout 

9. The bride hoped that everything would go ……………….on her wedding day.  

 A. approximately B. autonomously C. smoothly D. extraordinary 

10. An aircraft has been selected to transport the astronauts during their next outer space …………………...  

 A. launch B. mission C. zero gravity D. loneliness 

KEYS: 

1. A normal person thinks that two plus two equals four is ………………., but an illogical person may say 

that two plus two equals five.  

 A. convenient B. effective C. logical D.  complimentary 

=> dịch: Một người bình thường nghĩ rằng hai cộng hai bằng bốn là hợp lý, nhưng một người phi logic có thể 

nói rằng hai cộng hai bằng năm. 

A. thuận tiện  

B. hiệu quả  

C. hợp lý  

D. miễn phí 

=> chọn C 

2. The soldier completed his spying ……………….and returned to the base with the information he gained.  

 A. launch B. zero gravity C. loneliness D. mission 

=> dịch: Người lính đã hoàn thành nhiệm vụ do thám của mình và trở về căn cứ với những thông tin thu được. 

A. phóng  

B. không trọng lực  

C. cô đơn  

D. nhiệm vụ 

=> chọn D 

3. After her knee injury, the soccer player always felt a slight ………………in the area when she walked. 

 A. discomfort B. inconvenience C. overpopulation D. benefit 

=> dịch: Sau chấn thương đầu gối, nữ cầu thủ bóng đá luôn cảm thấy hơi khó chịu ở vùng này khi đi lại. 

A. khó chịu  

B. bất tiện  

C. dân số quá đông  

D. lợi ích 

=> chọn A 

4. The teacher had a …………………..look on her face as she disciplined the mischievous adolescent.  

 A. safe B. credible C. convenient D. serious 

=> dịch: Cô giáo có vẻ mặt nghiêm túc khi cô kỷ luật cậu thiếu niên nghịch ngợm. 

A. an toàn  



B. đáng tin cậy  

C. thuận tiện  

D. nghiêm túc 

=> chọn D 

5. The news reporter was …………………..enough to state the truth when others were too afraid. 

 A. safe B. turbulent C. brave D. polluted 

=> dịch: Phóng viên tin tức đã đủ dũng cảm để nói ra sự thật khi những người khác quá sợ hãi. 

A. an toàn  

B. sóng gió  

C. dũng cảm  

D. ô nhiễm 

=> chọn C 

6. The family boarded the ……………….and prepared to set sail to a private island where they would spend 

the day.  

 A. scuba diving B. yacht C. underground D. swimming 

=> dịch: Cả gia đình lên du thuyền và chuẩn bị dong buồm đến một hòn đảo tư nhân, nơi họ sẽ nghỉ cả ngày. 

A. lặn biển  

B. du thuyền  

C. dưới lòng đất  

D. bơi lội 

=> chọn B 

7. An ………………………act of kindness, a stranger off the street offered to donate a kidney for the ill 

teenager. 

 A. incredible B. convenient C. effective D. passable 

=> dịch: Một hành động tử tế đáng kinh ngạc, một người lạ ngoài đường đã đề nghị hiến một quả thận cho cậu 

thiếu niên ốm yếu. 

A. đáng kinh ngạc  

B. thuận tiện  

C. hiệu quả  

D. khá 

=> chọn A 

8. Before they …………………..the fireworks into the sky, the kids made sure to move anything flammable 

out of the way. 

 A. launch B. mission C. mainstream D. rollout 

=> dịch: Trước khi bắn pháo hoa lên trời, bọn trẻ phải di chuyển bất cứ thứ gì dễ cháy ra khỏi đường đi. 

A. phóng, bắn lên cao 

B. nhiệm vụ 

C. chủ đạo  

D. triển khai 

=> chọn A 

9. The bride hoped that everything would go ……………….on her wedding day.  

 A. approximately B. autonomously C. smoothly D. extraordinary 

=> dịch: Cô dâu hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ trong ngày cưới của mình. 

A. xấp xỉ  

B. tự trị  

C. suôn sẻ  

D. phi thường 

=> chọn C 

10. An aircraft has been selected to transport the astronauts during their next outer space …………………...  

 A. launch B. mission C. zero gravity D. loneliness 



=> dịch: Một chiếc máy bay đã được chọn để vận chuyển các phi hành gia trong sứ mệnh ngoài không gian 

tiếp theo của họ 

A. phóng  

B. sứ mệnh  

C. không trọng lực  

D. cô đơn 

=> chọn B 

 

Exercise 5: Choose the best option 

1. Concerned with the …………..of the travelers, the airline cancelled flights headed to places with bad 

weather. 

 A. effect B. autonomy C. benefit D. safety 

2. As a hospital ……………………, I am expected to follow the rules when I go see my mother. 

 A. astronaut B. vendor C. resident D. visitor 

3. There are many sources of ……………………; exhaust fumes, for example. 

 A. monsoon B. autonomy C. air pollution  D. app 

4. The air is heavily ………………..with traffic fumes. 

 A. turbulent B. safe C. convenient D. polluted  

5. Explorers headed out on an ……………., travelled to an unknown land in search of a new start. 

 A. innovation B. adventure C. autonomy D. effect 

6. Linda felt extreme ……………whenever she watched a movie with her parents and a kissing scene came 

on. 

 A. discomfort B. inconvenience C. overpopulation D. benefit 

7. You should be more ………………..about driver’s education or else you will never learn to drive. 

 A. safe B. credible C. convenient D. serious 

8. Today will be a very dry week, so no ……………….is expected.  

 A. precipitation B. effect C. autonomy D. pollution 

9. A ………………plan will be put into place so that every family member knows how to protect themselves 

in case of a fire.  

 A. safety B. autonomy C. effect D. benefit 

10. The ……………..of brilliant minds is what grants humanity amazing technology such as space flight or 

the internet. 

 A. credibility B. innovation C. effect D. autonomy 

KEYS:  

1. Concerned with the …………………..of the travelers, the airline cancelled flights headed to places with 

bad weather. 

 A. effect B. autonomy C. benefit D. safety 

=> dịch: Lo ngại cho sự an toàn của du khách, hãng hàng không đã hủy các chuyến bay hướng đến những nơi 

có thời tiết xấu. 

A. hiệu quả  

B. quyền tự chủ  

C. lợi ích  

D. an toàn 

=> chọn D 

2. As a hospital ……………………, I am expected to follow the rules when I go see my mother. 

 A. astronaut B. vendor C. resident D. visitor 

=> dịch: Là người đến thăm bệnh viện, tôi phải tuân theo các quy tắc khi đến gặp mẹ tôi. 

A. phi hành gia  

B. nhà cung cấp  

C. cư dân  

D. người đi thăm, khách tham quan 



=> chọn D 

3. There are many sources of ……………………; exhaust fumes, for example. 

 A. monsoon B. autonomy C. air pollution  D. app 

=> dịch: Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí; khí thải chẳng hạn. 

A. gió mùa  

B. tự chủ  

C. ô nhiễm không khí  

D. ứng dụng 

=> chọn C 

4. The air is heavily ………………..with traffic fumes. 

 A. turbulent B. safe C. convenient D. polluted  

=> dịch: Không khí bị ô nhiễm nặng nề với khói giao thông. 

A. hỗn loạn  

B. an toàn  

C. thuận tiện  

D. ô nhiễm 

=> chọn D 

5. Explorers headed out on an ……………., travelled to an unknown land in search of a new start. 

 A. innovation B. adventure C. autonomy D. effect 

=> dịch: Các nhà thám hiểm bắt đầu một cuộc phiêu lưu, du hành đến một vùng đất chưa biết để tìm kiếm một 

khởi đầu mới. 

A. đổi mới  

B. phiêu lưu, mạo hiểm 

C. tự chủ  

D. hiệu quả 

=> chọn B 

6. Linda felt extreme ……………whenever she watched a movie with her parents and a kissing scene came 

on. 

 A. discomfort B. inconvenience C. overpopulation D. benefit 

=> dịch: Linda cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi cô ấy xem một bộ phim với bố mẹ và có cảnh hôn nhau. 

A. khó chịu  

B. bất tiện 

C. dân số quá đông  

D. lợi ích 

=> chọn A 

7. You should be more ………………..about driver’s education or else you will never learn to drive. 

 A. safe B. credible C. convenient D. serious 

=> dịch: Bạn nên nghiêm túc hơn trong việc học lái xe, nếu không bạn sẽ không bao giờ học lái xe. 

A. an toàn  

B. đáng tin cậy  

C. thuận tiện  

D. nghiêm túc 

=> chọn D 

8. Today will be a very dry week, so no ……………….is expected.  

 A. precipitation B. effect C. autonomy D. pollution 

=> dịch: Hôm nay sẽ là một tuần rất khô hạn, vì vậy dự kiến sẽ không có mưa. 

A. khô hạn  

B. hiệu ứng  

C. tự chủ  

D. ô nhiễm 

=> chọn A 



9. A ………………plan will be put into place so that every family member knows how to protect themselves 

in case of a fire.  

 A. safety B. autonomy C. effect D. benefit 

=> dịch: Một kế hoạch an toàn sẽ được đưa ra để mọi thành viên trong gia đình biết cách tự bảo vệ mình trong 

trường hợp hỏa hoạn. 

A. an toàn  

B. quyền tự chủ  

C. hiệu quả  

D. lợi ích 

=> chọn A 

10. The ……………..of brilliant minds is what grants humanity amazing technology such as space flight or 

the internet. 

 A. credibility B. innovation C. effect D. autonomy 

=> dịch: Sự đổi mới của những bộ óc lỗi lạc là thứ mang lại cho nhân loại công nghệ tuyệt vời như chuyến 

bay vào vũ trụ hoặc internet. 

A. tín nhiệm  

B. đổi mới  

C. hiệu quả  

D. quyền tự chủ 

=> chọn B 

 
 


